
của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: Thực hành tốt bảo quản vắc xin. 

- Thời gian: Từ ngày 10/3/2026 đến ngày 12/3/2026. 

- Tổng số học viên: 21 người 

- Số tiết: 24 tiết 

STT Họ và Tên Ngày Sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  
NGUYỄN THÚY 

HƯƠNG 
10/02/1993 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2 26-00152/B08-PAS 

2.  
NGUYỄN QUỐC KỲ 11/12/1989 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH 

VIỆN ĐỒNG NAI -2 
26-00153/B08-PAS 

3.  
VÕ THỊ THANH HIỀN 24/06/1999 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH 

VIỆN ĐỒNG NAI -2 
26-00154/B08-PAS 

4.  
NGUYỄN TRƯƠNG 

LƯƠNG KIM HUYỀN 
31/08/1981 BỆNH VIỆN ĐA KHOA GÒ 

VẤP 
26-00155/B08-PAS 

5.  
NGUYỄN TẠ HẢI 

GIANG 
10/10/1982 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
26-00156/B08-PAS 

6.  
NGUYỄN TRẦN 

NGUYÊN THẢO 
10/09/1983 BỆNH VIỆN SẢN - NHI AN 

GIANG 
26-00157/B08-PAS 

7.  
NGUYỄN THỊ KIM 

SƠN 
01/01/1985 BỆNH VIỆN SẢN-NHI AN 

GIANG 
26-00158/B08-PAS 

8.  
NGUYỄN TRẦN 

THANH TRÚC 
19/09/1985 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN 

PHÚ 
26-00159/B08-PAS 

9.  
PHẠM THỊ HỒNG 

NHUNG 
10/09/1984 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG VĨNH 

HỘI 
26-00160/B08-PAS 

10.  
CHẾ THỊ PHƯƠNG 

THẢO 
29/07/1992 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH 

VIỆN ĐỒNG NAI -2 
26-00161/B08-PAS 

11.  
NGUYỄN THỊ TUYẾT 

HẰNG 
28/09/1990 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN 

MỸ 
26-00162/B08-PAS 

12.  
PHẠM THỊ LÝ 13/08/1976 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 

TĂNG NHƠN PHÚ 
26-00163/B08-PAS 

13.  
PHẠM THỊ THANH 

TRÚC 
30/07/1984 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THỦ 

ĐỨC 
26-00164/B08-PAS 

14.  
NGUYỄN THỊ BÍCH 

THỦY 
25/05/1988 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LINH 

XUÂN 
26-00165/B08-PAS 

15.  
NGUYỄN THỊ HỒNG 

VÂN 
07/10/1985 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN THẠNH 
26-00166/B08-PAS 

16.  
NGUYỄN THỊ HUYỀN 22/05/1990 VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
26-00167/B08-PAS 

17.  
TRỊNH NAM 

PHƯƠNG 
30/05/1998 VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
26-00168/B08-PAS 

Phụ lục 
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18.  
TRƯƠNG THỊ THÙY 

DUNG 
18/05/1992 VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
26-00169/B08-PAS 

19.  
LÊ XUÂN MAI 06/06/1998 BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA 

ĐÉC 
26-00170/B08-PAS 

20.  
HÀ THỊ BÍCH NGỌC 23/05/1982 VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
26-00171/B08-PAS 

21.  
NGÔ BỬU XUÂN 

UYÊN 
10/08/1995 VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
26-00172/B08-PAS 

 


